
Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Văn bằng, 

chứng chỉ khác

Ngoại 

ngữ
Tin học Vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

ngạch

Phòng/Bộ 

phận

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18

1
ĐINH TUẤN

MẠNH
01/01/2003 Nam Kinh

Xuân Phong, 

Xuân Trường, 

Nam Định

Trung cấp Y

sĩ đa khoa
Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Phòng Y tế 62,7

Trúng 

tuyển

2
NGUYỄN 

THỊ LOAN
06/01/1993 Nữ Kinh

Tân Khẩn, Kim 

Sơn, Ninh Bình

Cao đẳng

Dược

Chứng chỉ hành

nghề Dược
Dược hạng IV Dược hạng IV V.08.08.23 Phòng Y tế 60

Trúng 

tuyển

3
TRẦN BÙI

LONG VŨ
14/03/2001 Nam Kinh

Bát Trang, An 

Lão, Hải Phòng

Đại học Kinh

doanh quốc

tế

TOEIC-

760

CNTT-

Nâng 

cao

Chuyên viên về 

quản trị công sở
Chuyên viên 01.003

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

95,7
Trúng 

tuyển

4
THÁI THỊ

THANH TÂM
14/12/1988 Nữ Kinh

Thanh Thịnh, 

Thanh Chương, 

Nghệ An

Đại học

Quản trị kinh

doanh

Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ

văn thư, nghiệp

vụ lưu trữ;

Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ

CTXH

A2-Anh
CNTT-

Cơ bản
Văn thư viên Văn thư viên 02.007

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

83,3
Trúng 

tuyển

5 LÊ VĂN SƠN 30/06/1988 Nam Kinh

Hợp Thắng, 

Triệu Sơn, 

Thanh Hóa

Đại học Luật 

Cao đẳng Lập

trình máy tính;

Trung cấp nghề

CTXH

B-Anh CĐ
Chuyên viên về 

tổ chức bộ máy
Chuyên viên 01.003

Phòng Tổ 

chức - Hành 

chính

97,2
Trúng 

tuyển

6
VŨ MINH

NGHĨA
27/12/1999 Nam Kinh

Châu Sơn, Phủ 

Lý, Hà Nam

Đại học Hóa

học

Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ

CTXH

Công tác xã hội 

viên (hạng III)

Công tác xã 

hội viên
V.09.04.02

Phòng Tư 

vấn - Giáo 

dục

65,3
Trúng 

tuyển

7
TRẦN THỊ

KIM TÚY
02/07/1982 Nữ Kinh

Gio Hải, Gio 

Linh, Quảng 

Trị

Đại học

Công tác xã

hội

Trung cấp Kế

toán
A-Anh B

Công tác xã hội 

viên (hạng III)

Công tác xã 

hội viên
V.09.04.02

Phòng Tư 

vấn - Giáo 

dục

51,3
Trúng 

tuyển

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC ngày ……/……/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Vị trí trúng tuyểnTrình độ đào tạo, bồi dưỡng

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Họ và tên 

Kết quả 

xét 

tuyển

Dân 

tộc

Giới 

tính

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Quê quán



Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Văn bằng, 

chứng chỉ khác

Ngoại 

ngữ
Tin học Vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

ngạch

Phòng/Bộ 

phận

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Vị trí trúng tuyểnTrình độ đào tạo, bồi dưỡng

Stt Họ và tên 

Kết quả 

xét 

tuyển

Dân 

tộc

Giới 

tính

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Quê quán

8
PHẠM HỒNG

QUÂN
02/08/1977 Nam Kinh

Đất Đỏ, Đất 

Đỏ, Bà Rịa – 

Vũng Tàu

Đại học Luật

Kinh tế

Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ

CTXH; Chứng

chỉ bồi dưỡng

tiêu chuẩn chức

danh Công tác xã

hội viên hạng III

B-Anh
CNTT-

Cơ bản

Công tác xã hội 

viên (hạng III)

Công tác xã 

hội viên
V.09.04.02

Phòng Tư 

vấn - Giáo 

dục

69
Trúng 

tuyển

9
HOÀNG THỊ

NA
17/01/1991 Nữ Kinh

Quảng Trung, 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa

Đại học

Quản trị nhân

lực

Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ

sư phạm; Chứng

chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ CTXH

B

Giáo viên giáo 

dục nghề nghiệp 

lý thuyết (hạng 

III)

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết

V.09.02.07

Phòng Lao 

động - Dạy 

nghề

77,3
Trúng 

tuyển

10
NGUYỄN 

HUY ĐỘ
18/07/1986 Nam Kinh

Hoằng Trạch, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Đại học

Quản trị kinh

doanh

Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ

sư phạm; Chứng

chỉ Quản lý và

Sử dụng công cụ

hỗ trợ; Chứng

chỉ Quản lý nhà

nước

A2-Anh
CNTT-

Cơ bản

Giáo viên giáo 

dục nghề nghiệp 

lý thuyết (hạng 

III)

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết

V.09.02.07

Phòng Lao 

động - Dạy 

nghề

75,3
Trúng 

tuyển

11
VŨ QUANG

TRUNG
18/11/1997 Nam Kinh

Kiến Xương, 

Kiến Xương, 

Thái Bình

Trung cấp

nghề Công

tác xã hội;

Trung cấp

nghề Hàn

Chứng chỉ

nghiệp vụ sư

phạm giáo dục

nghề nghiệp dạy

trình độ sơ cấp

B-Anh B

Giáo viên giáo 

dục nghề nghiệp 

(hạng IV)

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

V.09.02.09

Phòng Lao 

động - Dạy 

nghề

82,3
Trúng 

tuyển

12
LÊ CÔNG

THÀNH
06/05/1981 Nam Kinh

Quảng Yên, 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa

Đại học Luật

Trung cấp Quản

lý trật tự xã hội ở

địa bàn cơ sở

B1-Anh
CNTT-

Cơ bản

Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
95

Trúng 

tuyển

13
CHỀ VĂN

NĂM
03/10/1982 Nam Hoa Trung Quốc

Đại học Giáo

dục thể chất 

Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ

sư phạm; Chứng

chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ CTXH

Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
72,3

Trúng 

tuyển



Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Văn bằng, 

chứng chỉ khác

Ngoại 

ngữ
Tin học Vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

ngạch

Phòng/Bộ 

phận

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Vị trí trúng tuyểnTrình độ đào tạo, bồi dưỡng

Stt Họ và tên 

Kết quả 

xét 

tuyển

Dân 

tộc

Giới 

tính

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Quê quán

14
THÁI THẾ

HÙNG
05/01/1991 Nam Kinh

Hoài Đức, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học

Quản trị kinh

doanh

Chứng chỉ bôi

dưỡng nghiệp vụ

CTXH

A-Anh B
Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
98,7

Trúng 

tuyển

15

NGUYỄN 

TRỌNG 

HIẾU

04/02/1987 Nam Kinh

Vĩnh Thái, 

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị

Đại học Luật B-Anh A
Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
53,8

Trúng 

tuyển

16
BÙI MINH

CƯỜNG
12/05/1993 Nam Kinh

Nam Thanh, 

Tiền Hải, Thái 

Bình

Đại học Luật

Chứng chỉ bôi

dưỡng nghiệp vụ

CTXH

Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
80

Trúng 

tuyển

17

NGUYỄN 

VĂN TIẾN

HẢI

07/10/1991 Nam Kinh
Gio Sơn, Gio 

Linh, Quản Trị

Đại học Triết

học, Tôn

Giáo học

A
Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
89,7

Trúng 

tuyển

18

TRẦN 

TRUNG 

HIẾU

31/03/1986 Nam Kinh

Long Điền, 

Long Điền, Bà 

Rịa – Vũng Tàu

Đại học Luật

Kinh tế

Chứng chỉ nghề

Kỹ thuật phần

cứng mạng

CNTT-

Cơ bản

Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
63

Trúng 

tuyển

19
PHẠM KIM

THÀNH
01/02/1983 Nam Kinh

Cát Minh, Phù 

Cát, Bình Định

Đại học Luật

học

Chứng chỉ bôi

dưỡng nghiệp vụ

CTXH; Chứng

chỉ bồi dưỡng

chức danh nhân

viên CTXH hạng

III

Quản học viên 

(hạng III)
Quản học viên V.09.05.02

Phòng Quản 

lý học viên
66

Trúng 

tuyển

20
NGUYỄN 

QUỐC VIỆT
25/08/1979 Nam Kinh

Quang Thọ, Vũ 

Quang, Hà Tĩnh

Trung cấp

Công tác xã

hội

Chứng chỉ bồi

dưỡng chức danh

nhân viên CTXH

hạng IV

B

Quản học viên 

trung cấp (hạng 

IV)

Quản học viên 

trung cấp
V.09.05.03

Phòng Quản 

lý học viên
58,3

Trúng 

tuyển

21
NGUYỄN 

NHẤT DUY
10/05/1984 Nam Kinh

Đức Thắng, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Trung cấp

Công tác xã

hội

Bằng nghề Cơ

khí; Chứng chỉ

nghề Tin học

Chứng 

chỉ nghề

Quản học viên 

trung cấp (hạng 

IV)

Quản học viên 

trung cấp
V.09.05.03

Phòng Quản 

lý học viên
59

Trúng 

tuyển

22
ĐẶNG VĂN

THỌ
20/11/1977 Nam Kinh

Chí Minh, Tứ 

Kỳ, Hải Dương

Trung cấp

nghề Công

tác xã hội

Chứng chỉ bồi

dưỡng chức danh

nhân viên CTXH

hạng IV

B-Anh B

Quản học viên 

trung cấp (hạng 

IV)

Quản học viên 

trung cấp
V.09.05.03

Phòng Quản 

lý học viên
79

Trúng 

tuyển

23

NGUYỄN 

VĂN TIẾN

HÙNG

23/10/1985 Nam Kinh

Gio Sơn, Gio 

Linh, Quảng 

Trị

Cao đẳng Kế

toán
B

Quản học viên 

trung cấp (hạng 

IV)

Quản học viên 

trung cấp
V.09.05.03

Phòng Quản 

lý học viên
62,7

Trúng 

tuyển



Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Văn bằng, 

chứng chỉ khác

Ngoại 

ngữ
Tin học Vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

ngạch

Phòng/Bộ 

phận

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Vị trí trúng tuyểnTrình độ đào tạo, bồi dưỡng

Stt Họ và tên 

Kết quả 

xét 

tuyển

Dân 

tộc

Giới 

tính

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Quê quán

24
ĐỖ PHI

KHANH
02/03/1995 Nam Kinh

Phước Nguyên, 

Bà Rịa, Bà Rịa 

– Vũng Tàu

Trung cấp

Công tác xã

hội

Quản học viên 

trung cấp (hạng 

IV)

Quản học viên 

trung cấp
V.09.05.03

Phòng Quản 

lý học viên
53

Trúng 

tuyển

25
LÊ PHẠM

HÀN NI
18/03/1993 Nữ Kinh

Xuyên Mộc, 

Xuyên Mộc, Bà 

Rịa – Vũng Tàu

Cao đẳng

Quản trị kinh

doanh

Chứng chỉ kế

toán tài chính

doanh nghiệp và

khai báo thuế

Quản học viên 

trung cấp (hạng 

IV)

Quản học viên 

trung cấp
V.09.05.03

Phòng Quản 

lý học viên
64,7

Trúng 

tuyển

(Danh sách có 25 thí sinh)./.
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